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Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022-2023
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	434 (9kt)
	 96(2kt)
	81(4kt)
	78(1kt)
	 56(1kt)
	57(1kt) 

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	434 (9kt)
	 96(2kt)
	81(4kt)
	78(1kt)
	 56(1kt)
	57(1kt) 

	III
	Chất lượng học sinh về chất lượng giáo dục và Phẩm chất, năng lực
     ( phụ lục đính kèm)

	Hs đ/giá 426
	Hs đ/giá 79
	Hs đ/giá 62
	Hs đ/giá 102
	Hs đ/giá 91
	Hs đ/giá 92

	IV
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	194/434
44,7% 
	 40/80
50%
	29/63
46%
	44/105
42% 
	40/93
43%
	41/92
44,5% 

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	160/434
36,8%
	17/80
21.2%
	13/63
20.6%
	23/105
21.9%
	43/93
46.2%
	64/92
69,5%

	c
	HSKT lên lớp
	9/9

100%
	1
100%
	1
100%
	3
100%
	2
100%
	2
100%

	2
	Ở lại lớp ( sau KT lại)
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
	0
	0
	0


 

	 
	Phúc Thành, ngày 18 tháng 8 năm 2023                                                                  HIỆU TRƯỞNG
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